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Điểm nổi bật của  
Làm quen với TOEFL ITP Reading

Cấu trúc dành cho người học đọc hiểu cơ bản

Các bước cơ bản giúp nâng cao kỹ năng đọc hiểu

Cấu trúc sách chia theo 3 giai đoạn học tập

Sách được chia thành 3 phần phù hợp với 3 giai đoạn học tập, giúp người học 

từng bước nâng cao kỹ năng đọc hiểu. Với trình tự “Luyện đọc hiểu cơ bản  

Luyện đọc hiểu theo dạng đề  Luyện đọc hiểu thực tế”, người học sẽ được đi 

theo các bước vững chắc từ làm quen cơ bản cho đến khi có thể thực hành với 

bài thi thực tế.

Với 3 kế hoạch học tập 

Sách gợi ý 3 kế hoạch học tập tương ứng với trình độ hiện tại của người học để 

luyện đọc hiểu tiếng Anh hiệu quả nhất. Thông qua một bài khảo sát nhanh, 

người học có thể dễ dàng xác định được kế hoạch học tập phù hợp trong 3 kế 

hoạch sau: “vượt cấp siêu vỡ lòng”, “vượt cấp vỡ lòng”, và “nhập môn giải đề”.

Luyện đọc hiểu cơ bản, xây dựng kỹ năng nền tảng 

Thông qua việc luyện đọc hiểu theo đơn vị câu (xác định các yếu tố cơ bản 

tạo nên câu văn, đọc ngắt nghỉ đúng chỗ và dịch nghĩa câu), người học có 

thể nắm bắt chính xác cấu trúc câu và bắt đầu hình thành kỹ năng đọc hiểu.

Hiểu cấu trúc câu và học từ vựng

Cuốn sách cung cấp những cấu trúc câu thường gây khó khăn cho việc đọc 

hiểu được chắt lọc từ nhiều văn bản khác nhau, kèm theo đó là phần hướng 

dẫn dịch nghĩa. Ngoài ra, người học còn được trau dồi vốn từ tiếng Anh cơ 

bản qua phần Voca List - danh sách các từ vựng quan trọng xuất hiện trong 

văn bản.
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Làm quen với 

TOEFL ITP Reading

Làm quen với các dạng câu hỏi bằng cách tiếp cận logic 

Cung cấp chiến lược trọng tâm cho các dạng câu hỏi thường gặp

Ở mục “Luyện giải dạng câu hỏi” và “Chinh phục dạng câu hỏi”, người học được 

hướng dẫn các chiến lược giải câu hỏi hiệu quả và trực tiếp áp dụng chúng vào 

các đề thi thực tế, từ đó ôn luyện nhuần nhuyễn những chiến lược cần thiết và 

làm quen với cảm giác làm bài thi thực tế.

Phân tích đề bài bằng tư duy logic 

Ở phần “Đáp án - Dịch nghĩa - Giải thích”, logic để tìm đáp án cho các câu hỏi 

được giải thích cặn kẽ dựa trên những chiến lược đã trình bày trong phần 

“Luyện giải dạng câu hỏi”. Sách cũng cung cấp phần dịch nghĩa, đáp án kèm 

giải thích chi tiết giúp người học rèn khả năng tìm đáp án một cách logic.

7 



Cấu trúc sách

Luyện đọc hiểu  
cơ bản

Luyện giải  
dạng câu hỏi

Luyện đọc hiểu  
thực tế

Làm quen sơ lược về câu Luyện dịch nghĩa câu

Giới thiệu dạng 
câu hỏi

Luyện làm đề thực tế

Luyện giải dạng 
câu hỏi

Chinh phục dạng 
câu hỏi

8  LÀM QUEN VỚI TOEFL ITP READING  



Giới thiệu dạng câu hỏi  Ở phần đầu này, bạn sẽ làm quen với dạng câu hỏi sắp 
học thông qua hình ảnh minh họa thú vị kèm thông tin 
giới thiệu sơ lược về dạng câu hỏi.

Luyện giải dạng câu hỏi  Đây là giai đoạn khởi động giúp bạn nắm bắt các dạng 
câu hỏi. Bạn được cung cấp chiến lược cần thiết để giải 
quyết từng dạng câu hỏi, đồng thời áp dụng chiến lược đó 
vào bài tập để hiểu bài tốt hơn.

Chinh phục dạng câu hỏi  Đây là giai đoạn thử thách giúp bạn thành thạo kỹ năng 
giải đề. Bạn sẽ áp dụng các chiến lược đã học trong phần 
"Luyện giải dạng câu hỏi" để làm các đề thi thực tế của 
dạng bài tương ứng. Dưới mỗi câu hỏi, chúng tôi chọn lọc 
từ bài đọc một cấu trúc khó để phân tích kỹ hơn và dịch 
nghĩa câu.

Luyện làm đề thực tế  Đây là giai đoạn thực hành giúp bạn sẵn sàng chinh phục 
mọi dạng câu hỏi. Thông qua việc giải các bài tập tương 
tự đề thi thực tế, bạn có thể hệ thống lại các chiến lược 
đã học theo từng dạng câu hỏi ở phần trước và làm quen 
với cảm giác như khi làm bài thi thật.

Làm quen sơ lược về câu     Bước đầu tiên của việc đọc hiểu tiếng Anh chính là làm 
quen với câu. Bạn sẽ được học về 5 thành phần và 5 hình 
thái của câu trong tiếng Anh, từ đó học cách ngắt câu theo 
từng bước.

Luyện dịch nghĩa câu     Khi đã nắm được cấu tạo câu, bạn cần học cách dịch 
nghĩa câu. Trong cuốn sách này, người học vừa được học 
cách phân tích các câu văn có cấu trúc phức tạp, vừa 
được luyện dịch nghĩa câu.

Làm quen với 

TOEFL ITP Reading
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Cấu trúc sách

04  According to paragraph 1, which of the 

following is NOT true about the Greek city-

states?

(A) They used the same language.

(B) They had similar customs.

(C) They believed in shared gods.

(D) They had identical legal systems.

Theo đoạn 1, câu nào dưới đây 
KHÔNG ĐÚNG khi nói về các thành 
bang Hy Lạp?

(A) Họ dùng chung một ngôn ngữ.

(B) Họ có phong tục giống nhau.

(C) Họ tin vào các vị thần chung.

(D)  Họ có hệ thống pháp luật giống 

hệt nhau.

Đề bài chọn câu sai

Liên quan đến từ khóa “Greek city-states" (thành bang Hy Lạp) của câu hỏi là câu 
“Greece ~ city-states" (Hy Lạp ~ thành bang) trong văn bản. Thông tin tiếp đó cho biết 
tất cả các thành bang Hy Lạp "had a common language, culture and religion" (có 
chung ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo). Theo đó, câu (A), (B), (C) không thể là đáp án vì 
có nội dung trùng khớp với văn bản. Đáp án là câu (D) vì khác với nội dung “each had 
their own laws” (mỗi thành bang có luật pháp riêng) trong văn bản.

Đáp án - Dịch nghĩa - Giải thích

[04~06]

1. Gợi ý  

trả lời  

câu hỏi

3. Đọc câu có ngắt nghỉ/Phân tách và dịch nghĩa

4. Dịch nghĩa 

văn bản

2. Đáp án 

5. Dạng câu 

trả lời sai

6. Giải thích
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1. Gợi ý trả lời câu hỏi
Manh mối để trả lời từng câu hỏi kèm phương án tương ứng được tô đậm trong văn bản. 

2. Đáp án  
Đáp án của câu hỏi được tô đậm.

3. Đọc câu có ngắt nghỉ và phân tách, dịch nghĩa câu
Các câu trong văn bản được tách ra theo đơn vị ý nghĩa bởi dấu ngắt nghỉ, đi kèm phần 
dịch nghĩa giúp người học nắm bắt chính xác cấu trúc câu, đồng thời rèn luyện kỹ năng  
phân tích cấu trúc câu khi đọc.

4. Dịch nghĩa văn bản
Phần dịch nghĩa toàn bộ văn bản với cách diễn đạt trau chuốt hơn, khác với phần phân 
tách và dịch thô nghĩa của câu. Ngoài ra, những nội dung chứa gợi ý trả lời câu hỏi cũng 
được tô đậm.

5. Dạng câu trả lời sai
Các dạng câu trả lời sai được chỉ ra kèm giải thích nguyên nhân nhằm giúp người học 
biết cách tiếp cận từng dạng câu hỏi một cách logic.

6. Giải thích
Giải thích cặn kẽ và dễ hiểu quá trình áp dụng chiến lược giải đề theo từng dạng câu hỏi 
để tìm ra đáp án.

Làm quen với 

TOEFL ITP Reading

11CẤU TRÚC SÁCH



Bắt đầu

Bạn từng đặt 
mục tiêu và đã 
tham dự bài thi 

đọc hiểu  
tiếng Anh.

Bạn không biết 
cách đọc ngắt 
nghỉ một câu 

tiếng Anh.

Bạn từng học 
trọn vẹn 1 cuốn 

sách rèn kỹ 
năng đọc hiểu.

Khi xem tạp chí 
tiếng Anh, bạn 

có thể hiểu chủ 
đề mà các bài 

viết đề cập là gì.

Bạn có thể dịch 
nghĩa câu sau:

The present 
made me 

happy.

Bạn thường 
bối rối khi gặp 

câu văn dài.

Bạn từng đọc 
trọn vẹn ít nhất 
một cuốn tiểu 

thuyết bằng 
tiếng Anh.

STYLE 1

STYLE 2

STYLE 3

Bạn có thể 
phân biệt chủ 

ngữ và động từ 
trong một câu 

tiếng Anh.

Bạn biết nghĩa 
của ít nhất 3 
trong số các  

từ sau: 
gravity, 

democratic, 
elect, conquer, 

isolation

Bạn cảm thấy 
chật vật khi 

đọc đoạn văn 
tiếng Anh từ 5 
dòng trở lên.

Dù đã đọc một 
câu văn nhiều 

hơn hai lần, bạn 
vẫn không hiểu 

rõ nghĩa.

No

Yes

Kế hoạch học tập   

Hãy khám phá kế hoạch học tập phù hợp với trình độ của bạn.
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Vấn đề Gặp khó khăn ngay cả với những câu tiếng Anh dễ

Thời gian học  6 tuần

Mục tiêu học tập Khắc phục nỗi sợ tiếng Anh và vượt cấp siêu vỡ lòng

STYLE 

Vượt cấp  

siêu vỡ lòng

• Người học sẽ bắt đầu bằng việc học những kiến thức cơ bản về đọc hiểu 
tiếng Anh trong vòng 3 ngày: “Làm quen sơ lược về câu” ở ngày thứ 
nhất,  “Luyện dịch nghĩa câu” ở ngày thứ hai và thứ ba.

•  Ở phần “Luyện giải dạng câu hỏi”, bạn cần dành ra 4 ngày cho  
mỗi dạng câu hỏi.

- Ngày thứ nhất: tập trung học chiến lược trọng tâm cho từng dạng câu 
hỏi ở phần “Luyện giải dạng câu hỏi”, sau đó áp dụng chiến lược để  
giải thử câu hỏi.

- Ngày thứ hai: dựa vào các chiến lược đã học để áp dụng giải câu hỏi ở 
phần “Chinh phục dạng câu hỏi”. Bạn cần nắm rõ phần đọc hiểu cấu 
trúc câu ở dưới mỗi văn bản.

- Ngày thứ ba: học thuộc từ vựng dưới mỗi phần “Luyện giải dạng câu 
hỏi” và “Chinh phục dạng câu hỏi”, sau đó kiểm tra lại vốn từ thông qua 
phần Voca List và Voca Quiz.

- Ngày thứ tư: ôn lại toàn bộ các dạng câu hỏi từ đầu đến cuối. Đặc biệt, 
với những câu bạn đã trả lời sai ở mục “Chinh phục dạng câu hỏi”, hãy 
tham khảo chiến lược giải câu hỏi và các dạng câu trả lời sai ở phần 
“Đáp án - Dịch nghĩa - Giải thích” và rà soát lại một lần nữa.

• Người học giải phần “Luyện đọc hiểu thực tế” trong thời gian định sẵn 
(khoảng 50 phút) để làm quen với cảm giác làm bài thi thực tế.

• Tham khảo phần “Đáp án - Dịch nghĩa - Giải thích”, luyện chiến lược tìm 
đáp án của tất cả các dạng câu hỏi và xem lại các câu trả lời sai.

Luyện  
đọc hiểu  

cơ bản

Luyện giải 
dạng câu hỏi

Luyện đọc 
hiểu thực tế

1

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5

Week 

1

○Đọc hiểu cơ 

bản: Làm quen 

sơ lược về câu

○Đọc hiểu cơ 

bản: Luyện dịch 

nghĩa câu

○Đọc hiểu cơ 

bản: Luyện dịch 

nghĩa câu

○ Luyện giải 

dạng câu hỏi 1

○ Chinh phục 

dạng câu hỏi 1

Week 

2

○Từ vựng dạng 

câu hỏi 1

○ Ôn tập dạng 

câu hỏi 1

○ Luyện giải 

dạng câu hỏi 2

○ Chinh phục 

dạng câu hỏi 2

○ Từ vựng dạng 

câu hỏi 2

Week 

3

○ Ôn tập dạng 

câu hỏi 2

○ Luyện giải 

dạng câu hỏi 3

○ Chinh phục 

dạng câu hỏi 3

○ Từ vựng dạng 

câu hỏi 3

○ Ôn tập dạng 

câu hỏi 3

Week 

4

○ Luyện giải 

dạng câu hỏi 4

○ Chinh phục 

dạng câu hỏi 4

○ Từ vựng dạng 

câu hỏi 4

○ Ôn tập dạng 

câu hỏi 4

○ Luyện giải 

dạng câu hỏi 5

Week 

5

○ Chinh phục 

dạng câu hỏi 5

○ Từ vựng dạng 

câu hỏi 5

○ Ôn tập dạng 

câu hỏi 5

○ Luyện giải 

dạng câu hỏi 6

○ Chinh phục 

dạng câu hỏi 6

Week 

6

○ Từ vựng dạng 

câu hỏi 6

○ Ôn tập dạng 

câu hỏi 6

○ Luyện tập 

thực tế

○ Tổng kết 1 ○ Tổng kết 2

Làm quen với TOEFL ITP Reading

13KẾ HOẠCH HỌC TẬP   



          2
STYLE 

Vượt cấp 

vỡ lòng

Kế hoạch học tập   
Hãy khám phá kế hoạch học tập phù hợp với trình độ của bạn.

Vấn đề Chưa đọc hiểu tốt văn bản dù có thể dịch nghĩa 

 những câu đơn giản

Thời gian học  4 tuần

Mục tiêu học tập Bồi dưỡng kỹ năng đọc hiểu câu tiếng Anh và  

 vượt cấp vỡ lòng

•  Ở phần “Luyện giải dạng câu hỏi”, người học cần dành 3 ngày cho mỗi dạng 

câu hỏi.

- Ngày thứ nhất: tập trung học chiến lược trọng tâm cho từng dạng câu hỏi ở 

phần “Luyện giải dạng câu hỏi”, sau đó áp dụng chiến lược để giải thử câu hỏi.

- Ngày thứ hai: áp dụng các chiến lược đã học vào giải câu hỏi với mức độ khó 

hơn ở mục “Chinh phục dạng câu hỏi”. Bạn cần nắm vững phần đọc hiểu cấu 

trúc câu phía dưới mỗi văn bản.

- Ngày thứ ba: ôn lại toàn bộ dạng câu hỏi từ đầu đến cuối. Đặc biệt, đối với 

các câu bạn đã trả lời sai ở mục “Chinh phục dạng câu hỏi”, hãy tham khảo 

chiến lược giải câu hỏi và các dạng câu trả lời sai ở phần “Đáp án - Dịch 

nghĩa - Giải thích” và rà soát lại một lần nữa.

• Người học giải phần “Luyện đọc hiểu thực tế” trong thời gian định sẵn (khoảng 

50 phút) để làm quen với cảm giác làm bài thi thực tế.

• Tham khảo phần “Đáp án - Dịch nghĩa - Giải thích”, luyện các chiến lược tìm 

đáp án của tất cả các dạng câu hỏi và xem lại các câu trả lời sai.

• Người học ôn luyện những kiến thức cơ bản về đọc hiểu tiếng Anh trong một 

ngày thông qua phần “Luyện đọc hiểu cơ bản”.

Luyện  
đọc hiểu  

cơ bản

Luyện giải 
dạng câu hỏi

Luyện đọc 
hiểu thực tế

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5

Week 

1

○ Đọc hiểu  

cơ bản

○ Luyện giải 

dạng câu hỏi 1

○ Chinh phục 

dạng câu hỏi 1

○ Ôn tập  

dạng câu hỏi 1

○ Luyện giải 

dạng câu hỏi 2

Week 

2

○ Chinh phục 

dạng câu hỏi 2

○ Ôn tập  

dạng câu hỏi 2

○ Luyện giải 

dạng câu hỏi 3

○ Chinh phục 

dạng câu hỏi 3

○ Ôn tập  

dạng câu hỏi 3

Week 

3

○ Luyện giải 

dạng câu hỏi 4

○ Chinh phục 

dạng câu hỏi 4

○ Ôn tập 

dạng câu hỏi 4

○ Luyện giải 

dạng câu hỏi 5

○ Chinh phục 

dạng câu hỏi 5

Week 

4

○ Ôn tập  

dạng câu hỏi 5

○ Luyện giải 

dạng câu hỏi 6

○ Chinh phục 

dạng câu hỏi 6

○ Ôn tập  

dạng câu hỏi 6

○ Luyện tập 

thực tế
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    3
STYLE 

Nhập môn  

giải đề thi

Vấn đề Chưa nắm vững các dạng câu hỏi

Thời gian học  3 tuần

Mục tiêu học tập Làm quen với các dạng câu hỏi và chuyển sang  

 giải đề thi

•  Ở phần “Luyện giải dạng câu hỏi”, người học cần dành 2 ngày cho mỗi dạng 
câu hỏi.

- Ngày thứ nhất: tập trung học chiến lược trọng tâm cho từng dạng câu hỏi 
ở phần “Luyện giải dạng câu hỏi”, sau đó áp dụng chiến lược để giải thử 
câu hỏi.

- Ngày thứ hai: áp dụng chiến lược đã được học vào giải câu hỏi với mức độ 
khó hơn ở mục “Chinh phục dạng câu hỏi”. Bạn cần nắm vững phần đọc hiểu 
cấu trúc câu phía dưới mỗi văn bản.

• Người học giải thử phần “Luyện đọc hiểu thực tế” trong thời gian định sẵn 
(khoảng 50 phút) để làm quen với cảm giác làm bài thi thực tế.

• Tham khảo phần “Đáp án - Dịch nghĩa - Giải thích”, luyện các chiến lược tìm 
đáp án của tất cả các dạng câu hỏi và xem lại các câu trả lời sai.

• Người học ôn luyện những kiến thức cơ bản về đọc hiểu tiếng Anh trong một 
ngày thông qua phần “Luyện đọc hiểu cơ bản”.

Luyện  
đọc hiểu  

cơ bản

Luyện giải 
dạng câu hỏi

Luyện đọc 
hiểu thực tế

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5

Week 

1

○ Đọc hiểu  

cơ bản

○ Luyện giải 

dạng câu hỏi 1

○ Chinh phục 

dạng câu hỏi 1

○ Luyện giải 

dạng câu hỏi 2

○ Chinh phục 

dạng câu hỏi 2

Week 

2

○ Luyện giải 

dạng câu hỏi 3

○ Chinh phục 

dạng câu hỏi 3

○ Luyện giải 

dạng câu hỏi 4

○ Chinh phục 

dạng câu hỏi 4

○ Luyện giải 

dạng câu hỏi 5

Week 

3

○ Chinh phục 

dạng câu hỏi 5

○ Luyện giải 

dạng câu hỏi 6

○ Chinh phục 

dạng câu hỏi 6

○ Luyện tập 

thực tế

○ Tổng kết 
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Luyện giải dạng câu hỏi

1. Nắm bắt thông tin chi tiết 
Dạng câu hỏi chọn câu đúng/sai

2. Nắm bắt ý nghĩa và đối tượng của từ
Dạng câu hỏi chọn từ vựng/đại từ 

3. Nắm bắt trọng tâm câu văn 
Dạng câu hỏi chọn câu rút gọn 

4. Nắm bắt sự liên kết giữa các câu
Dạng câu hỏi điền câu còn thiếu

5. Nắm bắt ẩn ý của câu
Dạng câu hỏi suy luận/ý đồ tu từ

6. Nắm bắt cấu trúc và nội dung toàn bộ văn bản 
Dạng câu hỏi tóm tắt/lập bảng phân loại  
thông tin

Làm quen với TOEFL ITP Reading
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1. Nắm bắt thông tin chi tiết
Dạng câu hỏi chọn câu đúng/sai

Hãy đối chiếu thật kỹ

Sau khi xem xét kỹ hơn, đối chiếu thông tin trong hồ sơ của sinh viên với điều kiện ứng 

tuyển, nhân viên giáo vụ đã nhận thấy hồ sơ của cậu sinh viên này không trùng khớp 

với yêu cầu đưa ra. Dạng câu hỏi chọn câu đúng/sai trong bài thi đọc hiểu cũng tương 

tự như vậy, bạn cần đối chiếu thật kỹ các phương án được cho với văn bản để xác định 

xem các thông tin có trùng khớp hay không. 

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách xác định và giải quyết hiệu quả dạng câu 

hỏi này.

Điều kiện là GPA từ 3.5 
trở lên, điểm của em là 

3.7 nên chắc sẽ đạt thôi.

Chờ đã, “chỉ giới hạn cho 
ứng viên theo học tại đại 
học D”, nhưng theo đơn 
em viết thì em đang học 

trường H mà.

Ôi, mình thực sự 
muốn đi!

Á, mình đến trường của 
bạn gái chơi nhiều quá 

nên ghi nhầm thành tên 
trường cô ấy mất rồi!

Nơi tiếp nhận đăng 
ký sinh viên trao đổi



411. NẮM BẮT THÔNG TIN CHI TIẾT 

Hình thức câu hỏi

Dạng câu hỏi chọn câu đúng/sai

Dạng câu hỏi chọn câu đúng/sai yêu cầu người học tìm đáp án là câu có nội dung 

trả lời đúng nhất cho câu hỏi về một thông tin được đề cập trong văn bản. Với dạng 

câu hỏi này, bạn có thể được yêu cầu chọn câu đúng hoặc câu không trùng khớp 

với nội dung nào đó trong văn bản. 

Câu hỏi thường có những hình thức như sau:

Dạng câu hỏi chọn câu đúng

According to paragraph #, who/when/where/what/how/why  ?

Theo đoạn #, ai/khi nào/ở đâu/cái gì/như thế nào/tại sao  ? 

According to paragraph #/the passage, which of the following is true 
about  ?

Theo đoạn #, câu nào sau đây nói đúng về  ?

Dạng câu hỏi chọn câu sai

According to paragraph #, all of the following are true EXCEPT...

Theo đoạn #, tất cả các câu sau đều đúng, TRỪ...

According to paragraph #, which of the following is NOT true about 
 ?

Theo đoạn #, câu nào sau đây là KHÔNG đúng về  ?

1 Đối chiếu văn bản với các phương án được cho để tìm nội dung trùng khớp/ 

không trùng khớp.

2 Tìm từ khóa.

Cách giải 

Làm quen với 
TOEFL ITP Reading
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01  Dadaism developed during World War I, and most of its supporters 

were opposed to war. It was a cultural movement that attracted 

many artists and writers. 

 Chủ nghĩa Dada được các quân nhân trong Thế chiến I ủng hộ.   

Voca Dadaism chủ nghĩa Dada      supporter người ủng hộ     be opposed to phản đối           

cultural (thuộc) văn hoá        movement phong trào        attract thu hút

hầu hết những người ủng hộ nó đều phản đối chiến tranh

đối chiếu nội dung

Đọc các câu văn trong khung, điền vào chỗ trống bên dưới T (true) 
nếu câu đúng và F (false) nếu câu khác nội dung văn bản.

Luyện giải dạng câu hỏi

02  In North America, students usually take a personality test. Unlike 

most tests in school, a personality test is designed to provide 

information about the student's character and emotions.

 Ở Bắc Mỹ, việc các học sinh làm bài kiểm tra về tính cách rất phổ biến.   

Voca personality tính cách   design thiết kế   provide cung cấp   emotion cảm xúc

03  Gravity is an invisible force that attracts two objects toward each other. 

The strength of the force is determined by the mass of each object. 

 Lực hấp dẫn được tính bằng tổng khối lượng của hai vật thể.   

 Voca    gravity lực hấp dẫn, trọng lực    invisible vô hình    force lực    object vật thể 

toward về phía~     strength sức mạnh      determine quyết định, xác định    

mass khối lượng   

1  Đối chiếu văn bản với các phương án được cho để tìm nội dung  

trùng khớp/không trùng khớp

  Để giải quyết dạng câu hỏi chọn câu đúng/sai, bạn cần đối chiếu thông tin 
được đề cập trong các phương án với nội dung văn bản và xác định xem chúng 
có trùng khớp hay không.

   Phương án đưa ra thông tin khác với nội dung văn bản, hoặc 
không được đề cập trong văn bản là phương án không trùng khớp.
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Đọc các câu văn sau và trả lời câu hỏi. 

09  The first oil well was built in Central Asia. However, other regions 

soon became the focus of the oil industry, including the United 

States and the Middle East.  

Where was the earliest oil well constructed?

(A) Central Asia

(B) The United States

(C) The Middle East

Voca oil well giếng dầu     Central Asia Trung Á    focus trung tâm, trọng điểm     

industry ngành công nghiệp    the Middle East Trung Đông   construct xây dựng

08  The Aztec Empire expanded during the period from 1325 until 1502. 

Unfortunately, a battle with Spanish invaders led to its destruction 

in the summer of 1521. 

When was the Aztec Empire destroyed?

(A) 1325

(B) 1502

(C) 1521

Voca expand mở rộng    unfortunately không may, đáng tiếc    invader kẻ xâm lược   

lead to dẫn đến~     destruction sự tàn phá, hủy diệt

từ mang nghĩa gần 
với từ khóa

từ khóa của câu hỏi

2  Tìm từ khóa

  Để giải quyết dạng câu hỏi chọn câu đúng/sai, bạn cần tìm xem các từ khóa 
của câu hỏi nằm ở đâu trong văn bản, bởi các từ khóa đó chính là manh mối 
giúp bạn tìm được đáp án. 

   Từ khóa của câu hỏi là từ hoặc cụm từ chứa nội dung trọng 
tâm của câu hỏi đó, bạn cần tìm trong văn bản từ/cụm từ đó 
hoặc từ/cụm từ có nghĩa tương đương, sau đó đọc kỹ nội dung 
xung quanh để tìm ra đáp án. 

Luyện giải dạng câu hỏi
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[01~03] Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi. 

 during + danh từ/cụm danh từ: trong lúc~

Khi kết hợp với từ/cụm từ chỉ một khoảng thời gian nhất định (dịp lễ, mùa, sự 

kiện...), “during“ sẽ mang nghĩa “trong~, trong lúc, trong suốt~”. Tuy nhiên, 

“during” nhấn mạnh vào hành động diễn ra trong khoảng thời gian nào đó 

chứ không chỉ ra thời gian đó kéo dài bao lâu, ví dụ như 7 ngày hay 10 năm. 

Vì vậy, khi muốn chỉ quãng thời gian kéo dài liên tục, ta sử dụng “for”, ví dụ 

“for 10 years”.

Italian architects / during the Renaissance / were very interested / 
Những kiến trúc sư Ý    trong thời kỳ Phục Hưng            rất quan tâm          

in the architecture of Ancient Greece and Rome.
đến kiến trúc Hy Lạp và La Mã cổ đại

Italian Architecture
Italian architects during the Renaissance were very interested in the 
architecture of Ancient Greece and Rome. What they did was to study 
buildings from this period, as well as ancient documents on the subject. 
They also examined old drawings and paintings of buildings. This led to 
the development of a brand-new style of architecture that became popular 
throughout Europe.

The Italian Renaissance style was based on the Greek and Roman 
principles of symmetry and proportion. Symmetry means that the various 
parts of a building are balanced with each other. For example, putting a 
window on the left side of a building requires a window to be situated on 
the right side as well. Proportion refers to the relationship between the 
sizes of the different elements of a structure, such as the walls, roofs, or 
domes. This principle was very important when designing large and 
complicated buildings. 

Although all Italian architects followed these rules, there was a great 
diversity in building styles. This is because most Italian architects were 
professional artists who later became interested in architecture. For 
example, Raphael, Michelangelo, and Leonardo Da Vinci designed many of 
the most famous buildings of this period. Each used his previous 
experience as an artist to create a unique building style. 

Chinh phục dạng câu hỏi
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01  According to paragraph 1, all of the following are methods used by 

Renaissance architects to learn about Greek and Roman architecture 

EXCEPT

(A) researching historical structures
(B) writing documents about the topic
(C) examining texts produced in the past

(D) viewing architectural pictures

02 According to paragraph 2, how did symmetry influence the design of   

 a building?

(A) It made it possible to include more parts in a structure.
(B) It determined the arrangement of the components of a building.
(C) It limited the size of the various sections of a structure.

(D) It allowed for buildings to include complex features.

03 According to paragraph 3, Italian architecture was diverse because Italian  

 architects

(A) followed a variety of basic principles
(B) were trained by several famous Renaissance artists
(C) copied other well-known structures
(D) used their artistic experience to develop new styles

Vocabulary
Bài đọc architecture kiến trúc       architect kiến trúc sư        Renaissance thời kỳ Phục Hưng 

be interested in quan tâm đến ~        ancient cổ đại          as well as cũng như 

document tài liệu   subject chủ đề     examine nghiên cứu, xem xét    lead to dẫn đến       

brand-new hoàn toàn mới           be based on dựa trên            principle nguyên tắc       

symmetry đối xứng        proportion tỷ lệ      various đa dạng, khác nhau           

balance cân bằng         require yêu cầu      be situated on được đặt trên~      

refer to đề cập đến       relationship mối quan hệ      element yếu tố      

structure cấu trúc, công trình kiến trúc       roof mái nhà      dome mái vòm      

complicated phức tạp          diversity sự đa dạng        professional chuyên nghiệp     

previous trước đây             experience kinh nghiệm        unique độc đáo 

       01 method  phương pháp     historical (thuộc) lịch sử   

       02 influence ảnh hưởng     determine xác định     arrangement sự bố trí, sắp xếp   

  component thành phần, bộ phận      limit giới hạn     section khu vực, phần     

complex phức tạp      feature đặc điểm, đặc trưng   

        03 a variety of sự đa dạng về ~      copy sao chép, mô phỏng      well-known nổi tiếng   

artistic (thuộc) nghệ thuật

Đáp án tr. 157
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